
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ TRẤN HỒ XÁ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  KP LAO ĐỘNG 
 

DANH SÁCH 

SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh 

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 

 

 
TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nam Nữ Dân 

tộc 

Nơi 

thường 

trú 

Ghi chú 

1 Lưu Thành Đức    Kinh Lao Động 091337379 

2 Lưu Thị Thu Thảo – Thu    Kinh Lao Động 0913337407 

3 Nguyễn Ngọc Tụng – 

Hương 
   Kinh Lao Động 0914535157 

4 Nguyễn Thị Minh - 

Minh 
   Kinh Lao Động 0946551590 

5 Phan Thị Thế - Chương    Kinh Lao Động 0905619559 

6 Trần Thị Huyến – Minh    Kinh Lao Động 0912765757 

7 Trần Xuân Hồng – Chút    Kinh Lao Động 0935021333 

8 Hồ Thị Tuyến – Thành    Kinh Lao Động 0972910196 

9 Trần Thị Hiền – Ngoãn    Kinh Lao Động 0985331777 

10 Lê Vĩnh Thịnh – Tuyến    Kinh Lao Động 0914020647 

11 Nguyễn Thị Hoa    Kinh Lao Động 053363493 

12 Nguyễn Thị Tố Nga – 

Hồng 
   Kinh Lao Động 0932523809 

13 Trần Thị Thảo    Kinh Lao Động 0389226163 

14 Nguyễn Thị Thủy    Kinh Lao Động 0915820478 

15 Đặng Thị Nguyệt    Kinh Lao Động 0987611445 

16 Hoàng Như Tiếp – 

Nguyệt 
   Kinh Lao Động 0369732948 

17 Trương Đình Tuấn – 

Mùi 
   Kinh Lao Động 0979476202 

18 Phạm Hữu Thành – Loan    Kinh Lao Động 0913078345 

19 Hoàng Văn Song – Thứ    Kinh Lao Động 0976734632 

20 Phạm Thị Hạnh – Ký    Kinh Lao Động 0914220611 

21 Ngô Văn Thiện – Nguyệt    Kinh Lao Động 0972911179 

22 Đinh Thị Phới – Hiến    Kinh Lao Động 0986424059 

23 Trần Quang Thi – Huệ    Kinh Lao Động 097625444 



24 Trần Văn Thành – Ngọc    Kinh Lao Động 0974570159 

25 Trần Thanh Tịnh – Thọ    Kinh Lao Động 0983241422 

26 Hoàng Thị Hằng – 

Thành 
   Kinh Lao Động 0982145029 

27 Phạm Viết Thanh – 

Thanh 
   Kinh Lao Động 0362135100 

28 Hoàng Thị Thãnh – 

Minh 
   Kinh Lao Động 0979069505 

29 Võ Doãn Quang – 

Huyền 
   Kinh Lao Động 094574010 

30 Hoàng Ngọc Văn – 

Cuộng 
   Kinh Lao Động 01685965875 

31 Nguyễn Thị Lan    Kinh Lao Động 0965874353 

32 Mai Văn Hùng – Vân    Kinh Lao Động 0945641666 

33 Trần Văn Hải    Kinh Lao Động 0915069225 

34 Võ Thị Ngọc Vân    Kinh Lao Động 0854341967 

35 Trịnh Thị Loan – Trung    Kinh Lao Động 0985404933 

36 Lê Đức Lợi – Nguyệt    Kinh Lao Động 0975157717 

37 Đỗ Thị Duyến – Phụng    Kinh Lao Động 090505697 

38 Võ Sinh – Thu    Kinh Lao Động 0986128047 

39 Hoàng Thị Hòe – Anh    Kinh Lao Động 0344977696 

40 Lê Thị Thủy – Phán    Kinh Lao Động 0984767007 

41 Trần Thị Phương – Lĩnh    Kinh Lao Động 0914039330 

42 Nguyễn Minh Lý – Thạch    Kinh Lao Động 0983979287 

43 Hà Lực    Kinh Lao Động 0833477357 

44 Nguyễn Thị Dỵ - Hoàng    Kinh Lao Động 0905075267 

45 Dương Thị Nết – Hùng    Kinh Lao Động 0977333880 

46 Hoàng Thị Luận     Kinh Lao Động 0345669512 

47 Nguyễn Thị Hà – Thơ    Kinh Lao Động 0368256864 

48 Hoàng Thị Hồng – Bảo    Kinh Lao Động 0983719867 

49 Nguyễn Đức Thường – 

Hương 
   Kinh Lao Động 098729555 

50 Phạm Thị Hoa – Tân    Kinh Lao Động 0988787707 

51 Đỗ Công Thành – Huệ    Kinh Lao Động 0972910124 

52 Nguyễn Thị Huệ - Phú    Kinh Lao Động 09744020106 

53 Trần Văn Đăng – Huyền    Kinh Lao Động 0944820218 

54 Nguyễn Đức Phú – Tâm    Kinh Lao Động 0914312157 

55 Mai Quang Cảnh – Hằng    Kinh Lao Động 0918145560 

56 Trần Hữu Tư- Lý    Kinh Lao Động 0977556197 

57 Trần Thị Hương    Kinh Lao Động 0977422789 

58 Nguyễn T. Thu Thủy – 

Ngộ 
   Kinh Lao Động 09142067 



59 Hoàng Kim Quốc – Huệ    Kinh Lao Động 0914644111 

60 Lê Thị Gián    Kinh Lao Động 0986374678 

61 Lê Thị Thúy Hường    Kinh Lao Động 0962242525 

62 Lê Văn Chung – Minh    Kinh Lao Động 0919879726 

63 Nguyễn Xuân Quý    Kinh Lao Động 0905812567 

64 Nguyễn T. Minh Hoa – 

Thỏa 
   Kinh Lao Động 0399967975 

65 Dương Đức Lự - Liên    Kinh Lao Động 0363404990 

66 Tô Quang Hà – Phượng    Kinh Lao Động 0974071036 

67 Lê Hữu Thắng - Kim    Kinh Lao Động 0935326234 

68 Hoàng Văn Minh – Thúy    Kinh Lao Động 0988131739 

69 Trần Thị Thu – Hữu    Kinh Lao Động 0386765789 

70 Nguyễn Văn Khương – 

Thanh 
   Kinh Lao Động 0932047986 

71 Nguyễn Văn Sồ - Hằng    Kinh Lao Động 0366398188 

72 Nguyễn T.T.Thủy – 

Lượng 
   Kinh Lao Động 0947707557 

73 Nguyễn Văn Phúc – 

Hồng 
   Kinh Lao Động 0789450993 

74 Hoàng Văn Tùng    Kinh Lao Động 0913485779 

75 Phạm Minh Hùng - 

Chiên 
   Kinh Lao Động 0915711878 

76 Lê Thanh Hải – Minh    Kinh Lao Động 0915728376 

77 Nguyễn Thành Nhân – 

Phượng 
   Kinh Lao Động 0914727783 

78 Lê Thanh Long – 

Khuyên 
   Kinh Lao Động 0972199093 

79 Ngô Thế Công – Phương    Kinh Lao Động 0944579331 

80 Đỗ Mạnh Thường – Vân    Kinh Lao Động 0913921901 

81 Nguyễn Thị Hạnh – Lân    Kinh Lao Động 0366544524 

82 Nguyễn Thị Huệ - Bắc    Kinh Lao Động 083239777 

83 Lê Đức Minh – Lan    Kinh Lao Động 0914064737 

84 Trương Thị Nguyên - 

Luynh 
   Kinh Lao Động 0987846126 

85 Trần Văn Thực – 

Chương 
   Kinh Lao Động 0918955614 

86 Nguyễn Thị Yến    Kinh Lao Động 0982798256 

87 Hà Văn Lượng – Loan    Kinh Lao Động 0849954116 

88 Phan Thị Tam    Kinh Lao Động 0843207703 

89 Ngô Thị Hồng Vân – 

Hùng 
   Kinh Lao Động 0943799595 

90 Nguyễn Hữu Minh – 

Thanh 
   Kinh Lao Động 0985970869 

91 Trần Thị Kim Oanh – 

Cường 
   Kinh Lao Động 0943536456 



92 Lê Thị Hoa    Kinh Lao Động 097450111 

93 Trần Văn Quang – Huệ    Kinh Lao Động 0988259865 

94 Hoàng Việt Thành – 

Liên 
   Kinh Lao Động  

95 Đỗ Hữu Phúc – Lê    Kinh Lao Động 0773469260 

96 Đoàn Thị Quế    Kinh Lao Động 0974440376 

97 Nguyễn Thị Hương – 

Bình 
   Kinh Lao Động 08339701088 

98 Lê Hồng Phương - Lài    Kinh Lao Động 03227507483 

99 Hà Thị Huyền – Hiểu    Kinh Lao Động 0913548380 

100 Ngô Thị Nguyệt Anh – 

Ngân 
   Kinh Lao Động 0914525899 

101 Phạm Thị Huấn    Kinh Lao Động 0818965647 

102 Lê Thanh Bình - Nga    Kinh Lao Động 0982235729 

103 Trần Văn Hưng – Thắm    Kinh Lao Động 0915032353 

104 Nguyễn Minh Thư    Kinh Lao Động 0949516111 

105 Ngô Thế Vinh    Kinh Lao Động 0986446333 

106 Lê Đức Lanh – Hằng    Kinh Lao Động 0986424077 

107 Trần Anh Tú – Nhung    Kinh Lao Động 0914593568 

108 Nguyễn T.Thanh Huyền     Kinh Lao Động 0918988770 

109 Hoàng Thị Huyền – Sơn    Kinh Lao Động 0913970934 

110 Đinh Xuân Huỳnh - Phê    Kinh Lao Động 0394183878 

111 Trương Thị Xuân – 

Thuật 
   Kinh Lao Động 0945014021 

112 Trần Thị Liễu – Ánh    Kinh Lao Động 0919853089 

113 Phùng Thị Mai    Kinh Lao Động 0979611575 

114 Hoàng Thị Diệu    Kinh Lao Động 0982777056 

115 Đinh Thị Hường    Kinh Lao Động  

116 Nguyễn Văn Hon    Kinh Lao Động 0982676537 

117 Lê Thị Song    Kinh Lao Động 0384838698 

118 Trần Văn Thạnh    Kinh Lao Động 0366543443 

119 Nguyễn Tấn Việt    Kinh Lao Động 094352333 

120 Lê Thị Hiền    Kinh Lao Động 0914226311 

121 Ngô Phước Biên – Hoa    Kinh Lao Động 0389225330 

122 Nguyễn Thị Chúng    Kinh Lao Động 0586286585 

123 Trần Nam Trung – Hằng    Kinh Lao Động 0974600465 

124 Trần Văn Phượng – 

Hạnh 
   Kinh Lao Động 0982425334 

125 Hoàng Ngọc Huy – Vy    Kinh Lao Động 0915465225 

126 Nguyễn Đức Thự - Dục    Kinh Lao Động 0917307456 

127 Lê Thị Luôn – Tú    Kinh Lao Động 0986691312 



128 Nguyễn Văn Lâu – Đức    Kinh Lao Động 0941586104 

129 Trương Thị Thanh Thủy    Kinh Lao Động 0917325123 

130 Lê Thanh Lực – Hòa    Kinh Lao Động 0973901836 

131 Lê Thanh An – Phương    Kinh Lao Động 098457377 

132 Phan Thế Công – Lan    Kinh Lao Động 0914352080 

133 Ngô Quang Bút – Ngụ    Kinh Lao Động 0946023137 

134 Nguyễn Thị Loan    Kinh Lao Động 090589879 

135 Nguyễn Văn Giảng – 

Hường 
   Kinh Lao Động 0982055717 

136 Nguyễn Văn Long – Huế    Kinh Lao Động 0944327333 

137 Nguyễn Thanh Sơn – 

Nga 
   Kinh Lao Động 0963627999 

138 Trần Thị Tuyết – Bình    Kinh Lao Động 0968743644 

139 Đào Huy Châu – Yến    Kinh Lao Động 0915719078 

140 Lê Phong Phú – Hoa    Kinh Lao Động 0912569757 

141 Trần Thị Nhàn – Tâm    Kinh Lao Động 0233630999 

142 Nguyễn Văn Toàn    Kinh Lao Động 0945014521 

143 Hoàng Mạnh Hà – Hiền    Kinh Lao Động 098675424 

144 Trần Thị Lệ Quyên – 

Thanh 
   Kinh Lao Động 0914799053 

145 Trần Văn Cả - Dửng    Kinh Lao Động 0348574502 

146 Lê Phước Mãn – Huyên    Kinh Lao Động 0945873555 

147 Nguyễn Văn Nam – Lý    Kinh Lao Động 0941098058 

148 Trần Cảo – Liệt    Kinh Lao Động 0915820026 

149 Nguyễn Thị Cần    Kinh Lao Động 0917307456 

150 Đào Huy Tâm    Kinh Lao Động 0947530977 

151 Nguyễn Thị Hiền Lương    Kinh Lao Động 0946925926 

152 Hồ Thị Dung – Anh    Kinh Lao Động 0945523357 

153 Hoàng T. Thúy Vân – 

Trung 
   Kinh Lao Động 0946680559 

154 Nguyễn Thị Cúc    Kinh Lao Động 0918936801 

155 Trần Thị Lớn – Dấn    Kinh Lao Động 0385126240 

156 Trần Thị Lê – Hưng    Kinh Lao Động 0985974099 

157 Phạm Xuân Phách – 

Vựng 
   Kinh Lao Động 0938286564 

158 Trần Văn Hóa - Khang    Kinh Lao Động 0917307456 

159 Bùi Phương Ngọc – 

Hiền 
   Kinh Lao Động 0915806234 

160 Bùi Phương Liên – 

Nguyệt 
   Kinh Lao Động 0825793013 

161 Lê Thị Thu    Kinh Lao Động 0974172420 

162 Trần Chí Hiền – Thủy    Kinh Lao Động 0975447521 



163 Trần Thị Luận – Tình    Kinh Lao Động 0332860388 

164 Hồ Ngọc Ánh – Giang    Kinh Lao Động 0915311851 

165 Nguyễn Thị Hải Yến    Kinh Lao Động 0915055851 

166 Lê Chấn – Phương    Kinh Lao Động 0866546033 

167 Hồ Sỹ Thái - Linh    Kinh Lao Động 0912699555 

168 Võ Thị Kiều Oanh    Kinh Lao Động 0915028122 

169 Phạm Anh Hùng – Hồ    Kinh Lao Động 0975652657 

        

 

 
 

Người lập 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Anh 

Hồ Xá, ngày 15 tháng 4 năm 2025 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Anh Minh 
 


